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	Stt
	Họ và tên Giảng viên
	Tên Doanh nghiệp đăng ký thực tập
	Thời gian đăng ký thực tập tại DN
	Thời gian GV thực tập tại DN hàng tuần
	Tổng số giờ GV thực tập tại DN

	1
	Trần Thanh Trúc
	Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (ĐH Trần Đại Nghĩa)
	30/12/2019 ( 21/02/2020
	Thứ 2: cả ngày ( 8 giờ)

Thứ 4: cả ngày ( 8 giờ)

Thứ 6: sáng ( 4 giờ)
	160 giờ

	2
	Phạm Thị Thu Hiền
	Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (ĐH Trần Đại Nghĩa)
	30/12/2019 ( 21/02/2020
	Thứ 3: cả ngày ( 8 giờ)

Thứ 4: cả ngày ( 8 giờ)

Thứ 5: sáng ( 4 giờ)
	160 giờ

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (ĐH Trần Đại Nghĩa)
	30/12/2019 ( 21/02/2020
	Thứ 2: cả ngày ( 8 giờ)

Thứ 4: cả ngày ( 8 giờ)

Thứ 6: sáng ( 4 giờ) 
	160 giờ

	4
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công Tiến
	02/3/2020 ( 09/5/2020
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	5
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Công Tiến
	20/4/2020   ( 30/05/2020
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Thứ 2: sáng (4 giờ)
Thứ 3: sáng (2 giờ)
Thứ 4: sáng (4 giờ)
Thứ 6: chiều (4 giờ)
	160 giờ

	6
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại giày da An Thịnh Footwear co. ltd
	05/12/2019 ( 15/01/2020
	Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	7
	Vương Thanh Thủy
	Công ty TNHH DV DL HOÀNG TOURIST
	12/01/2020 ( 09/02/2020
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	8
	Võ Thị Hồng Lan
	Công ty TNHH DV DL HOÀNG TOURIST
	20/01/2020 ( 08/02/2020
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	9
	Lâm Thị Phương Thảo
	Công ty TNHH Kĩ thuật Tech F
	01/4/2020 ( 08/5/2020
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	10
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Công ty TNHH Kĩ thuật Tech F
	01/4/2020 ( 08/5/2020
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	11
	Nguyễn Thị Nhuận
	Công ty TNHH Kĩ thuật Tech F
	01/4/2020 ( 08/5/2020
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: cả ngày (8 giờ)
	160 giờ
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